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MÔN THI : LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
 I. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm).
    Câu 1 (3 điểm) 
       Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Yalta (tháng 2 năm 1945) và hệ quả của những quyết định đó ?  
   Câu 2 (4 điểm) 

       Vì sao ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 ? Nêu kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch đó ? 

II. PHẦN RIÊNG (3điểm).
   Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần sau (Câu 3a hoặc 3b)

    Câu 3a. ( Dành cho thí sinh theo chương trình chuẩn )
     Vì sao ta quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975 ?  Sơ lược diễn  biến và  nêu ý nghĩa của chiến thắng Tây Nguyên . 

    Câu 3b. ( Dành cho thí sinh theo chương trình nâng cao ) 
    Hãy trình bày nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Vai trò của Nguyễn Aí Quốc tại Hội nghị đó  ? 
- Hết -
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
MÔN : LỊCH SỬ

I. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) 
 Câu 1 (3điểm) 

 a.Những quyết định ....

-Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản . Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Liên Xô sẽ tham  chiến chống Nhật ở châu Á (0,5 điểm).

-Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoà bình an ninh thế giới (0,5điểm)
- Thoả thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ở châu Âu và châu Á (0,5điểm) 

   + Nêu sơ lược phân chia phạm vi ở châu Âu ...( 0,25điểm)

   + Nêu sơ lược phân chia phạm vi ở châu Á......( 0,25điểm) 

 b.Hệ quả ...                                    

   -Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Yalta cùng những thoả thuận sau đó của 3 cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới thường được gọi là “Trật tự 2 cực Yalta” (1điểm)
  Câu 2 (4điểm)
     a.Ta chủ động mở...
      - Sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947, cuộc kháng chiến của nhân dân ta có những thuận lợi và khó khăn :

       */ Thuận lợi:
        - Ngày 1 – 10 – 1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời (0,25 điểm) 

        - Đầu năm 1950 Trung Quốc, Liên Xô và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta ((0,25 điểm)

      */ Khó khăn:

       - Mỹ từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Được sự đồng ý của Mỹ, Pháp đề ra kế hoạch Rơve :

         +  Tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4 (0,25 điểm) .
         + Thiết lập “Hành lang Đông – Tây” (0,25điểm).

         + Chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần thứ 2 (0,25 điểm)

     */ Để khắc phục khó khăn, đưa cuộc kháng chiến phát triển lên một bước mới, tháng 6 năm 1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên Giới nhằm : 
         + Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch ( 0,25 điểm)

         + Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới (0,25 điểm)
         + Mở rộng và cũng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên (0,25 điểm).

     b.Kết quả :    
       -Ta loaị khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 tên địch, giải phóng vùng biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân, chọc thủng “Hành lang Đông – Tây” của Pháp . Thế bao vây của địch cả trong lẫn ngoài đối với căn cứ địa Việt Bắc bị phá vỡ. Kế hoạch Rơve bị phá sản . ( 1 điểm) 
        c.Ý nghĩa :

       - Con đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông. (0,25 điểm)

      - Quân đội ta trưởng thành, ta đã giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính ( Bắc Bộ). (0,5 điểm).

      - Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến. (0,25 điểm) .
II. PHẦN RIÊNG (3đIểm) :

   Câu 3a .
    a.Vì sao ta quyết định....
   -Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, cả ta và địch đều cố nắm giữ. Nhưng do nhận định sai hướng tiến công của quân ta, địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở. Căn cứ vào đó, BCT quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975 .( 1đ )

    b. Sơ lược diễn biến ....:

    - Ngày 4 – 3 – 1975, ta đánh nghi binh ở Plâyku và Kon Tum ...(0,25đ)

    - Ngày 10 – 3 – 1975, ta đánh Buôn Ma Thuột và giành thắng lợi .(0,25đ)

    - Ngày 12– 3 – 1975, địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng không thành.(0,25đ)

    - Ngày 14 – 3 – 1975, Nguyễn Văn Thiệu ra  lệnh  rút  toàn  bộ quân khỏi  Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung...(0,25đ).

    -Ngày 24– 3 – 1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân được giải phóng.(0,25đ).
   c.Ý nghĩa ...
    - Chiến dịch Tây Nguyên thắng  lợi  đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới : Từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam .(0,75điểm). 
 Câu 3b .    

    a. Nội dung ....   
  - Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 6 – 1 – 1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), do Nguyễn Aí Quốc chủ trì. (0,25 điểm) 

  - Nguyễn Aí Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ và nêu chương trình Hội nghị .( 0,25 điểm) 

  - Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam .(0,5 điểm)
  - Thông qua Chính cương vắt tắt của Đảng, Sách lược vắt tắt của Đảng .... do Nguyễn Aí Quốc soạn thảo. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. (0,75 điểm) 

 - Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng. (0,25 điểm)
 b. Vai trò ... 

   - Triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. (0,25 điểm)
   - Với uy tín to lớn của Nguyễn Aí Quốc, Hội nghị đã nhanh chóng hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất ....(0,25 điểm)
   - Người đã soạn thảo Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng .... Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. (0,5 điểm) 
- HẾT-
